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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

ngày 04 tháng 11 năm 2013 về

 “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong điều kiện kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2018
PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình số 46-CTrHĐ/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tháng 12 năm 2013 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Kế hoạch Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2013 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (Tháng 7/2017, Trường được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 2015, Trường đã điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đồng thời, để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược theo đúng lộ trình đã đề ra, Trường đã xây dựng Chương trình hành động, trong đó đề ra mục tiêu, giải pháp, cách thức tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch chiến lược đúng tiến độ, đạt kết quả cao.

Vào mỗi đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai, hướng dẫn các Trường thực hiện nhiệm vụ, theo đó, Trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, nội dung tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học, như:

· Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục. Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy về giáo dục đào tạo và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy – học tập, phương pháp kiểm tra – đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng đào tạo.

· Phát triển đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

· Huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học theo hướng hiện đại.

· Chú trọng công tác liên kết, hợp tác đào tạo với các trường tiên tiến trong và ngoài nước; tham gia đào tạo miễn phí và giới thiệu việc làm cho học viên có hoàn cảnh khó khăn, bộ đội xuất ngũ, diện chính sách.

· Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp, giải quyết việc làm gắn với đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn Thành phố trong công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề.
1.1.1. Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực đáp ứng yêu cầu người học 

· Thực hiện chủ trương “Dạy ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, nhằm tạo điều kiện cho HS-SV đảm bảo các kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ (Anh văn) trước khi tốt nghiệp theo quy định chuẩn đầu ra, kể từ năm học 2017 – 2018 trường đã đưa vào giảng dạy học phần Tin học và Anh văn cho HS-SV.
· 
Việc quy định cột điểm, cách tính điểm kiểm tra, xét điều kiện dự thi, thi kết thúc học phần, học lại, thi lại của học phần Tin học và Anh văn thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng không tính chung điểm trung bình học kỳ, năm học, khóa học và điểm trung bình chung tích lũy mà chỉ tính là học phần điều kiện phải đạt để tốt nghiệp ra trường.
· Chuẩn đầu ra của HS-SV tại Trường:

Đối với học sinh trình độ trung cấp: 
· Kỹ năng: đạt bậc 2/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

· Ngoại ngữ: có năng lực ngoại ngữ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên; Chứng chỉ Quốc gia trình độ A quốc gia hoặc giấy chứng nhận do Trường cấp;

· Tin học: đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp.

Đối với sinh viên trình độ cao đẳng: 
· Kỹ năng: đạt bậc 3/5 của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

· Ngoại ngữ: có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 350 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên; Chứng chỉ Quốc gia trình độ B quốc gia hoặc giấy chứng nhận do Trường cấp;

· Tin học: đạt tiêu chuẩn IC3 hoặc tương đương trở lên; chứng nhận tin học ứng dụng do trường cấp;

Đối với Sinh viên nghề trọng điểm: Ngoại ngữ có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên; Chứng chỉ Quốc gia trình độ C quốc gia hoặc giấy chứng nhận do Trường cấp.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý


Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 


Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học nổi bật:

· Đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bón phân khi chăm sóc cây cao su đã phát tán” kinh phí thực hiện 469.400.000 đồng, được Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM nghiệm thu và đánh giá loại tốt. 

· Tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm năm 2016 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP. HCM và Tổng cục dạy nghề tổ chức: Kết quả, cấp Thành phố 01 giải nhất và 01 giải khuyến khích; cấp Quốc gia: 01 giải nhất.

· Hội thảo khoa học cấp Trường từ năm 2014 đến 2017: Tổ chức 03 lần hội thảo, nội dung nâng cao chất lượng đào tạo, hợp tác doanh nghiệp toàn diện theo định hướng đổi mới và hội nhập với gần 100 bài tham luận của GV, CBQL và các doanh nghiệp. Năm 2016, Hội thảo với chủ đề hợp tác với doanh nghiệp đã huy động được nhiều doanh nghiệp trợ cấp học bổng, ký được 9 bản ghi nhớ hợp tác trong liên kết đào tạo và tài trợ trang thiết bị, học bổng cho Trường với tổng trị giá 1.587.276.000 đồng.

3. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).


Thiết lập được nhiều mối quan hệ với tổng lãnh sự quán các nước, đề nghị tài trợ các tài liệu về văn hóa của nước bạn, thông tin về học bổng thạc sĩ, tiến sĩ dành cho GV và học bổng dành cho HS-SV làm phong phú nguồn tài liệu cho Trường và thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, hòa nhập với cộng đồng thế giới
Về các dự án hợp tác quốc tế, trong năm học 2015-2016 và 2016-2017: Trường đã xây dựng thành công 2 dự án viện trợ phi chính phủ không hoàn lại, đã được Ủy Ban Nhân dân thành phố phê duyệt có tổng trị giá 24 tỷ 800 triệu đồng, cụ thể: 

· Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric, Pháp và do ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đức tài trợ về đào tạo nghề Điện với tổng giá trị là 9.800.000.000đồng. Đang tổ chức đào tạo cho 150 học viên khóa 1 trong chương trình này và học viên được cấp chứng chỉ toàn cầu của tập đoàn Schneider Electric, đối với học viên tỉnh khó khăn còn nhận được trợ cấp và chỗ ở.

· Dự án “Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp” do tập đoàn Kone, Phần Lan và tổ chức phi chính phủ Assist Asia tài trợ về xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên trong lĩnh vực thang máy, thang cuốn  hiện đại ngang tầm khu vực và cung cấp trang thiết bị đào tạo tổng giá trị là 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhà trường đang thực hiện dự án liên kết với Hiệp hội Năng lượng không biên giới, Cộng hòa Pháp, hiện đã tổ chức 9 khóa đào tạo cho đối tượng nghèo, bộ đội xuất ngũ với số học viên ra trường là 151 học viên. Học viên sau khi học được giới thiệu việc làm và tặng bộ dụng cụ nghề trị giá 5 triệu đồng.

PHẦN THỨ BA

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

SỐ 29-NQ/TW


Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp của thành phố, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện theo quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; trường được lựa chọn 7 ngành, nghề tham gia đào tạo nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 với các cấp độ: 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Công nghệ Ô tô, Cơ khí chế tạo), 02 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN (Điện công nghiệp, Cơ điện tử) và 03 nghề cấp độ quốc gia (Quản trị mạng máy tính; Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Công nghệ kỹ thuật cơ khí).

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã khẩn trương chuẩn bị các nguồn lực các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt nhất cho Trường phát triển và nhanh chóng hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn tiệm cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cụ thể:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý

1.1. Mục tiêu  

· Tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường nhằm phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự kiến tạo tri thức và sáng tạo của người học.

· Nghiên cứu tác động của cách mạng Công nghiệp 4.0 trong giáo dục nghề nghiệp. 

· Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của HS-SV.

· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học, xây dựng Nhà trường thông minh. 

· Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra và xu thế học tập suốt đời.

· Triển khai và tham gia tích cực các hội thi tay nghề của HS-SV, Hội giảng của GV do cấp Sở và cấp Bộ tổ chức và Hội thi “Thiết bị dạy học tự làm”.

1.2. Nội dung nghiên cứu ưu tiên

· Tác động của cách mạng Công nghiệp 4.0 trong giáo dục nghề nghiệp. 

· Chế tạo thiết bị, mô hình dạy học.

· Xây dựng chương trình theo phương pháp tiếp cận CDIO trình độ Cao đẳng.

· Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy có tích hợp các phần mềm hỗ trợ cho việc tiếp cận kỹ thuật chuyên ngành.

· Giảng dạy với sự hỗ trợ của hệ thống E-Learning, triển khai theo hình thức cung cấp nguồn tư liệu học tập nhằm hỗ trợ cho sinh viên tự học, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo học chế tín chỉ.

· Nghiên cứu khai thác hiệu quả các phần mềm hỗ trợ công tác dạy và học ưu tiên ứng dụng mã nguồn mở.

1.3. Một số định hướng chủ đề các hội thảo khoa học 

· Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và phi kỹ thuật trong bối cảnh của cách mạng Công nghiệp 4.0 trong giáo dục nghề nghiệp. 

· Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

· Cải tiến nội dung chương trình theo kết quả khảo sát doanh nghiệp.

· Vận dụng các kỹ thuật và phương pháp dạy học tích cực trong bộ môn (Sơ đồ tư duy, dạy học theo dự án…); đánh giá người học theo quá trình với hồ sơ học tập điện tử (e-portfolio) nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra.

· Các hình thức triển khai ứng dụng hệ thống E-Learning của Trường (Blended Learning) cung cấp nguồn tư liệu học tập nhằm hỗ trợ cho HS-SV tự học, đáp ứng mục tiêu đào tạo theo học chế tín chỉ.

· Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng phát triển CDIO. Xây dựng chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo phát triển năng lực thực hiện (Competency Based Learning).

· Trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và dạy học.

2. Mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế

Nghiên cứu phát triển chương trình hợp tác với các trường đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; duy trì và tìm kiếm để mở rộng mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ, hội nghị khoa học cho GV.

Tích cực triển khai dự án đào tạo “Thợ điện xanh” giai đoạn 2 và tìm kiếm cơ hội mở rộng dự án lên tầm cao mới. 

Tập trung triển khai dự án hợp tác đào tạo kỹ thuật viên thang máy, thang cuốn và các giải pháp di chuyển thông minh với tập đoàn KONE, Phần Lan.

Phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với doanh nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
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